
STT Số văn bản
Ngày công 

bố
Tên cơ sở Địa chỉ

Quận, 

huyện

Số điện 

thoại

Người đứng 

đầu/phụ trách 

chuyên môn

Công bố 

lại

Dừng 

hoạt động

1 06/TB-TTTC

27/12/2023 

(SYT nhận 

này 

3/1/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

VIECARE Ngọc Thuỵ - 

Công ty TNHH Tập 

đoàn DNG

20A đường Gia 

Thượng, phường Ngọc 

Thuỵ

Long Biên 988035674
Vương Thị Thu 

Hường

2
01/TB-D AND 

A
25/12/2023

Phòng tiêm chủng 

POTEC 91 - Công ty 

TNHH D AND A

Dãy U3, lô 91, KĐT 

Dương Nội, phường 

Yên Nghĩa

Hà Đông 983193221
Lưu Minh 

Dương

3 09/HNVC

29/12/2023 

(SYT nhận 

ngày 

3/1/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

HNVC Victory An 

Khánh - Trực thuộc 

Công ty cổ phần vắc 

xin Hà Nội

Kiot số 02-Đơn 

nguyên 01-Toà T2, 

chung cư Thăng Long 

Victory, Anh Khánh

Hoài Đức 904929239
Nguyễn Thị 

Thảo

4
201/AMV-

DVYT
2/1/2024.

Phòng tiêm chủng 

POTEC 61 Sơn Tây - 

trực thuộc Công ty 

TNHH AMV dịch vụ y 

tế

Số 17, LKV18, KĐT 

HUD - Sơn Tây, 

phường Trung Hưng

Thị xã Sơn 

Tây
981119132 Chu Thị Hoa 

5 01/TTTCIHVC 10/1/2024.
Trung tâm tiêm chủng I-

Health Vaccine
98 Ba La Hà Đông 912201216 Lê Thị Chín

6
01/2024/TB-

UDYHDP
10/1/2024.

Phòng tiêm chủng vắc 

xin dịch vụ Tràng An - 

Hà Nội cơ sở II

Số 55, đường An 

Khang, KĐT Long 

Việt Riverside, Quang 

Minh

Mê Linh 983121115
Phạm Ngọc 

Quang

7 01/VIETCARE 10/1/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin dịch vụ 

VIETCARE trực thuộc 

Công ty TNHH Công 

nghệ và dịch vụ y tế 

Sao Việt

Lô TT56-TT57 khu 

đấu giá Ngũ Hiệp, xã 

Tứ Hiệp

Thanh Trì 934489899 Đỗ Thị Bé My

Danh sách các cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng năm 2024 (Cập nhật đến ngày 17/12/2024)



8 01/VINVAC 10/1/2024.

Địa điểm kinh doanh - 

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin dich vụ 

VINVAC - Công ty cổ 

phần vắc xin dich vụ 

VINVAC

Gian hàng thương mại 

dịch vụ 01SH08A và 

02SH08A, toà S203 

KĐT Vinhomes Smart 

city, phường Tây Mỗ

Nam Từ 

Liêm
934489899

Nguyễn Tiến 

Dũng
x

9
08/2024/CV-

VNVC
16/1/2024.

VNVC Trung Kính - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Tầng 2, toà nhà 

Chelsea Park, số 116 

Trung Kính, Yên Hoà

Cầu Giấy
2873006595

0904168998

Ngô Chí 

Dũng/Đặng 

Hương Giang

10 18/TB-TAAD 18/1/2024.

Phòng tiêm chủng vắc 

xin Tràng An Gia Lâm 

trực thuộc Công ty cổ 

phần Đầu tư và Phát 

triển Ánh Dương Việt 

Nam

01SH05 S2 07 

Vinhomes Ocean Park, 

xã Đa Tốn

Gia Lâm 777528777 Trần Minh Tân

11 56/TB-TTYT 15/1/2024.

PKĐK khu vực Xuân 

Mai trực thuộc TTYT 

Chương Mỹ

Khu Xuân Hà, TT 

Xuân Mai
Chương Mỹ 987123914 Lê Doãn Mạnh

12 57/TB-TTYT 15/1/2024.

PKĐK khu vực Lương 

Mỹ trực thuộc TTYT 

Chương Mỹ

Thôn Văn Mỹ, Hoàng 

Văn Thụ
Chương Mỹ 989858473 Phạm Thị Hoan

13 58/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Thượng 

Vực

Thôn Trung Vực 

Ngoài, xã Thượng 

Vực

Chương Mỹ 363022182
Nguyễn Thị 

Hương

14 59/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Hoà 

Chính

Thôn Lý Nhân, Hoà 

Chính
Chương Mỹ 977212661

Trần Xuân 

Nam

15 60/TB-TTYT 15/1/2024. Trạm y tế xã Đồng Lạc
Thôn Hội Triều, xã 

Đồng Lạc
Chương Mỹ 984587387 Lê Phú Truỳ x

16 61/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Hoàng 

Diệu

Thôn An Hiền, Hoàng 

Diệu
Chương Mỹ 946550604

Đặng Đình 

Sáng
x

17 62/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Nam 

Phương Tiến

Thôn Đồi Miễu, Nam 

Phương Tiến
Chương Mỹ 985182116

Nguyễn Kim 

Ngọc
x

18 63/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế thị trấn Xuân 

Mai

Tổ 3, TDP Tiên 

Trượng, thị trấn Xuân 

Mai

Chương Mỹ 936001900
Trần Công 

Năng
x

19 64/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Hoàng 

Văn Thụ

Thôn Công An, Hoàng 

Văn Thụ
Chương Mỹ 978030866

Cao Văn 

Huyên
x



20 65/TB-TTYT 15/1/2024. Trạm y tế xã Hữu Văn
Thôn Quyết Tiến, Hữu 

Văn
Chương Mỹ 963011839 Lê Chí Đệ x

21 66/TB-TTYT 15/1/2024. Trạm y tế xã Tốt Động Thôn Bến, Tốt Động Chương Mỹ 963886670
Nguyễn Đăng 

Minh
x

22 67/TB-TTYT 15/1/2024. Trạm y tế xã Mỹ Lương
Thôn Mỹ Lương, Mỹ 

Lương
Chương Mỹ 972518906

Nguyễn 

Phượng Ước
x

23 69/TB-TTYT 15/1/2024. Trạm y tế xã Trần Phú
Thôn Trung Tiến, Trần 

Phú
Chương Mỹ 969623269

Nguyễn Văn 

Sửu
x

24 70/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Hồng 

Phong

Thôn Trung, xã Hồng 

Phong
Chương Mỹ 988074389 Bùi Thị Hoa x

25 71/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Đồng Phú

Thôn Hoà Xá, Đồng 

Phú
Chương Mỹ 929816826

Nguyễn Thị 

Lưỡng
x

26 72/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Phú Nam 

An

Thôn Mỗ Xá, Phú 

Nam An
Chương Mỹ 914832660 Vũ Văn Thuỷ x

27 73/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Văn Võ

Thôn Cấp Tiến, xã 

Văn Võ Chương Mỹ 932326939

Nguyễn Sĩ 

Mạnh
x

28 74/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Quảng Bị Thôn 2, Quảng Bị Chương Mỹ 936025899

Nguyễn Văn 

Ánh
x

29 75/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Hợp Đồng

Thôn Thái Hoà, Hợp 

Đồng Chương Mỹ 966800586

Nguyễn Văn 

Sơn
x

30 76/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Đại Yên Xóm Tiếu, Đại Yên Chương Mỹ 903401569

Ngô Trung 

Quyết
x

31 77/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Lam Điền

Thôn Ứng Hoà, Lam 

Điền Chương Mỹ 393848146 Lê Thành Văn
x

32 78/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Thuỵ 

Hương

Thôn Trung Tiến, xã 

Thuỵ Hương Chương Mỹ 986070335 Trần Văn Khôi
x

33 79/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Tân Tiến

Thôn Phương Hạnh, 

Tân Tiến Chương Mỹ 973378221

Nguyễn Trung 

Dũng
x

34 80/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Thuỷ 

Xuân Tiên

Thôn Trí Thuỷ, Thuỷ 

Xuân Tiên Chương Mỹ 356091441 Trần Thị Nga
x

35 81/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Đông Sơn

Thôn Yên Kiện, Đông 

Sơn Chương Mỹ 977687124

Nguyễn Viết 

Phương
x

36 82/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Thanh 

Bình

Thôn Trung Hoàng, 

Thanh Bình Chương Mỹ 977469581

Trương Thuý 

Quỳnh
x

37 83/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Đông 

Phương Yên

Đồi 3, Đông Phương 

Yên Chương Mỹ 968355189

Nguyễn Văn 

Mạnh
x



38 84/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Trung 

Hoà

Thôn Trung Cao, xã 

Trung Hoà Chương Mỹ 983726034

Nguyễn Xuân 

Hùng
x

39 85/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Trường 

Yên

Thôn Nhật Tiến, xã 

Trường Yên
Chương Mỹ 968129968

Nguyễn Quang 

Y
x

40 86/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Phú Nghĩa

Thôn Quan Châm, xã 

Phú Nghĩa
Chương Mỹ 912361277

Hoàng Gia 

Vinh
x

41 87/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Phụng 

Châu

Thôn Nghĩa Phượng, 

Phụng Châu
Chương Mỹ 988142778

Nguyễn Duy 

Tình
x

42 88/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Tiên 

Phương

Thôn Quyết Tiến, xã 

Tiên Phương
Chương Mỹ 973700309

Tống Văn 

Hùng
x

43 89/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế xã Ngọc Hoà

Thôn Chúc Lý, Ngọc 

Hoà
Chương Mỹ 398226651 Trịnh Duy Đà x

44 90/TB-TTYT 15/1/2024.
Trạm y tế thị trấn Chúc 

Sơn

TDP Đông Sơn, Thị 

trấn Chúc Sơn
Chương Mỹ 982202672 Trịnh Tiến Hoà x

45 91/TB-TTYT 15/1/2024.

Phòng tiêm chủng vắc 

xin trực thuộc TTYT 

huyện Chương Mỹ

TDP Nội An, thị trấn 

Chúc Sơn
Chương Mỹ 965020466

Dương Mạnh 

Hùng
x

46
13/2024/CV-

VNVC
23/1/2024.

VNVC Phúc Thọ - 

Công ty cổ phần 

VACXIN Việt Nam

124 Lạc Trị, thị trấn 

Phúc Thọ
Phúc Thọ

2873006595

0904168998

Ngô Chí 

Dũng/Ngô Thị 

Thuỳ Dung

47
01/2024/TB-

TAĐT
23/1/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Tràng An - Đại Thịnh

Khu 5 thôn Đại Bái, 

xã Đại Thịnh
Mê Linh 983121115

Nguyễn Thị 

Luyến

48 02/VBCB-DYM 23/1/2024.

Phòng khám đa khoa 

trực thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH DYM 

Medical Center Việt 

Nam tại Hà Nội

Tầng hầm B1, toà Epic 

Tower, ngõ 19 Duy 

Tân, phường Mỹ Đình 

2

Nam Từ 

Liêm
948166131

Trần Thị Ngọc 

Bích

49 01/SOSO 24/1/2024.

Địa điểm kinh doanh - 

Trung tâm tiêm chủng 

SOSO - Công ty 

TNHH Minh Châu 

Nguyên Lâm

G10101 Gian hàng 

kinh doanh số 101, 

tầng 1, toà G1, KĐT 

Vinhomes Green Bay 

Mễ Trì, phường Mễ 

Trì

Nam Từ 

Liêm
974772585

Phạm Thị Ánh 

Nguyệt

50 10/01/2024

10/01/2024 

(SYT nhận 

24/1/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin - Bảo Ngọc

Long Bình Plaza khu 

Cầu Dừa, xã Văn Bình
Thường Tín 985688299

Từ Thị Thanh 

Xuân



51 01/TB-TYT 25/1/2024.
Trạm y tế xã Chi Đông

Tổ 2, thị trấn Chi 

Đông
Mê Linh 973882988

Lưu Xuân 

Thắng
x

52 215/TB-TTYT 30/1/2024.
Trạm y tế thị trấn 

Quang Minh

Tổ 3, thị trấn Quang 

Minh
Mê Linh

2438134338

968553223

Nguyễn Thị 

Hải
x

53 216/TB-TTYT 30/1/2024.
Trạm y tế xã Tiến 

Thắng

Thôn Kim Giao, xã 

Tiến Thắng
Mê Linh 975412205

Trần Thị 

Hường
x

54 217/TB-TTYT 30/1/2024.
Trạm y tế xã Vạn Yên

Yên Nội, xã Vạn Yên Mê Linh 387753446
Đặng Văn 

Thanh
x

55 218/TB-TTYT 30/1/2024.
Trạm y tế xã Thạch Đà

Thạch Đà Mê Linh 968092456
Phùng Thị 

Nguyên
x

56 219/TB-TTYT 30/1/2024.
Trạm y tế xã Đại Thịnh

Thôn Đại Bái, xã Đại 

Thịnh
Mê Linh 985507117

Nguyễn Trọng 

Thiết
x

57 220/TB-TTYT 30/1/2024.
Trạm y tế xã Thanh 

Lâm

Thôn Nhự Tiền, xã 

Thanh Lâm
Mê Linh 985638313

Nguyễn Thị 

Khánh Huyền
x

58 214/TB-TTYT 30/1/2024.

Phòng tiêm chủng dịch 

vụ trực thuộc TTYT 

huyện Mê Linh

Khu hành chính huyện 

Mê Linh, Đại Bái, Đại 

Thịnh

Mê Linh 986117246
Nguyễn Tiến 

Hùng
x

59 302/TB-FLC 5/2/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 51

Tầng 3, số 216 Thái 

Hà, phường Trung 

Liệt

Đống Đa
18006928

775888024

Đào Thanh 

Lam

60 305/TB-FLC 5/2/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 46

Tầng 2, số 27-29 Vạn 

Phúc, phường Vạn 

Phúc

Hà Đông
18006928

775888025
Lê Khả Tùng

61
07022024/HIM

EDIC
7/2/2024.

Phòng xét nghiệm trực 

thuộc Công ty TNHH 

Hi-Medic

14 phố Trường Lâm, 

phường Đức Giang
Long Biên 988715992

Nguyễn Kim 

Ảnh

62
2102/2024/TB-

VJMHN
21/2/2024.

Phòng khám đa khoa 

Nhật Bản T-Matsuoka 

trực thuộc Công ty cổ 

phần dịch vụ y tế Việt 

Nhật - Chi nhánh Hà 

Nội

154 phố Nguyễn Thái 

Học, phường Kim Mã
Ba Đình 2432018296

Nguyễn Thị 

Minh An



63
02/TB-

TTTCVH
23/2/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Vũ Hoàng trực thuộc 

Công ty TNHH đầu tư 

và kinh doanh Vũ 

Hoàng

17 Phan Trọng Tuệ, xã 

Tả Thanh Oai
Thanh Trì 982348427

Nguyễn Đình 

Phước

64 202/TB-TTYT 4/3/2024.
TYT phường Cống Vị

518 Đội Cấn, phường 

Cống Vị
Ba Đình 2438347765

Nguyễn 

Phương Thuý
x

65 203/TB-TTYT 4/3/2024.
TYT phường Điện Biên

142 Nguyễn Thái Học Ba Đình 2438455747
Trương Thị 

Hoà
x

66 204/TB-TTYT 4/3/2024.
TYT phường Ngọc 

Khánh

27 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Ngọc Khánh
Ba Đình 2438351590 Lê Văn Thắng x

67 205/TB-TTYT 4/3/2024. TYT phường Nguyễn 

Trung Trực

Số 6 Hàng Bún, 

phường Nguyễn Trung 

Trực

Ba Đình 2437163261
Nguyễn Trọng 

Điệp
x

68 206/TB-TTYT 4/3/2024.
TYT phường Phúc Xá

84 Nghĩa Dũng, 

phường Phúc Xá
Ba Đình 2438238001 Vũ Thị Hoà x

69 208/TB-TTYT 4/3/2024.
TYT phường Trúc 

Bạch

Số 2 Trúc Bạch, 

phường Trúc Bạch
Ba Đình 2438238220 Lê Huy Hùng x

70 207/TB-TTYT 4/3/2024.
TYT phường Quán 

Thánh

50 Hàng Bún, phường 

Quán Thánh
Ba Đình 2437343274 Bùi Thanh Vui x

71 01/POTEC 54 7/3/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

vacxin POTEC 54 - 

Chương Mỹ

57, TDP Yên Sơn, thị 

trấn Chúc Sơn
Chương Mỹ 915043215 Dương Viết Tài

72 34/TB-TTYT

30/01/2024 

(SYT nhận 

8/3)

Phòng tiêm chủng dịch 

vụ TTYT huyện Quốc 

Oai

Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 869527427 Đinh Thị Thanh x

73 37/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Sài Sơn

Thôn Sài Khê, xã Sài 

Sơn
Quốc Oai 869527401

Kiều Doãn 

Nghĩa
x

74 38/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Yên Sơn

Thôn Sơn Trung, xã 

Yên Sơn
Quốc Oai 869527403

Nguyễn Quang 

Vinh
x

75 39/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Phượng Cách

Thôn 1, xã Phượng 

Cách
Quốc Oai 387687656

Nguyễn Thị 

Nghĩa
x



76 40/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT thị trấn Quốc Oai

TDP Du Nghệ, thị trấn 

Quốc Oai
Quốc Oai 975931972

Dương Thị 

Hường
x

77 41/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đồng Quang

Thôn Yên Nội, xã 

Đồng Quang
Quốc Oai 369222898 Vũ Thị Hải x

78 42/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Cộng Hoà

Thôn 5, xã Cộng Hoà Quốc Oai 969666275
Hoàng Bích 

Thuỷ
x

79 43/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Tân Hoà

Thôn 4, xã Tân Hoà Quốc Oai 869527417
Hoàng Văn 

Phương
x

80 44/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Tân Phú

Thôn Phú Hạng, xã 

Tân Phú
Quốc Oai 904696088 Đỗ Văn Lân x

81 45/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đại Thành

Thôn Đại Tảo, xã Đại 

Thành
Quốc Oai 978986785

Hoàng Xuân 

Tùng
x

82 46/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Thạch Thán

Thôn I, xã Thạch Thán Quốc Oai 972922425
Nguyễn Thị 

Phương Hiền
x

83 47/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Ngọc Mỹ

Thôn Ngọc Than, xã 

Ngọc Mỹ
Quốc Oai 914306571

Đặng Trần 

Hùng
x

84 48/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Nghĩa Hương

Thôn Thế Trụ, xã 

Nghĩa Hương
Quốc Oai 985613658

Nguyễn Tiến 

Dũng
x

85 49/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Tuyết Nghĩa

Thôn Liênn Trì Đông 

Sơn, xã Tuyết Nghĩa
Quốc Oai 982234041

Nguyễn Xuân 

Thát
x

86 50/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Liệp Tuyết

Thôn Đại Phu, xã Liệp 

Tuyết
Quốc Oai 869527406 Vi Thị Kiều x

87 51/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Ngọc Liệp

Thôn Ngọc Phúc, xã 

Ngọc Liệp
Quốc Oai 986948011 Đỗ Văn Chiến x



88 52/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Cấn Hữu

Thôn Cấn Thượng, xã 

Cấn Hữu
Quốc Oai 869527416

Dương Văn 

Huệ
x

89 53/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đông Yên

Thôn Đông Hạ, xã 

Đông Yên
Quốc Oai 869527419 Đỗ Duy Toàn x

90 54/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Hoà Thạch

Thôn Bạch Thạch, xã 

Hoà Thạch
Quốc Oai 869527418

Nguyễn Văn 

Dũng
x

91 55/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Phú Cát

Thôn 4 xã Phú Cát Quốc Oai 869527409
Nguyễn Văn 

Son
x

92 56/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Đông Xuân

Thôn Lập Thành, xã 

Đông Xuân
Quốc Oai 869527420 Bùi Thanh Tịnh x

93 57/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3) TYT xã Phú Mãn

Thôn Đồng Âm, xã 

Phú Mãn
Quốc Oai 869527415 Bùi Công Binh x

94 58/TB-TTYT

31/01/2024 

(SYT nhận 

8/3)

PKĐK khu vực Hoà 

Thạch

Thôn Bạch Thạch, xã 

Hoà Thạch
Quốc Oai 988508358 Hoàng Huy Chí x

95 01/NHM 14/3/2024.
Hộ kinh doanh phòng 

khám đa khoa Nguyên 

Minh Hoàng

BT Song Lập HA 03-

122 KĐT Vinhome 

Ocean Park, xã Kiêu 

Kỵ

Gia Lâm 822926383
Nguyễn Thị 

Thanh

96 01/TB-TCGL 15/3/2024.
Trung tâm tiêm chủng 

Gia Lâm

606 TDP Toàn Thắng, 

Lệ Chi
Gia Lâm 363651133 Vũ Hải Hà

97
27/2024/TB-

VNVC

16/2/2024 

(SYT nhận 

19/3/2024)

VNVC Minh Khai - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Số 203 Đường Minh 

Khai, phường Minh 

Khai 

Hai Bà 

Trưng

02873006595

0904168998

Nguyễn Thị 

Anh

Ngô Chí Dũng

98 450/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Tân Hưng

Ngô Đạo, Tân Hưng Sóc Sơn 912220036
Nguyễn Đức 

Luân
x

99 441/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Phú 

Cường

Thôn Hương Gia, xã 

Phú Cường
Sóc Sơn 966229368

Nguyễn Thị 

Tuyết Hải
x

100 440/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Tân Minh

Xuân Dục, Tân Minh Sóc Sơn 987524044
Nguyễn Thị 

Bản
x



101 438/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Xuân 

Giang

Thôn Ba Hàng, xã 

Xuân Giang
Sóc Sơn 975973186 Đỗ Thị Chang x

102 439/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Đức Hoà

Thôn Thượng, Đức 

Hoà
Sóc Sơn 934421486

Nguyễn Văn 

Chuyền
x

103 437/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Minh Trí

Vụ Bản, Minh Trí Sóc Sơn 986301572
Nguyễn Thị 

Hằng
x

104 434/TB-TTYT 19/3/2024.

Phòng tiêm chủng trực 

thuộc TTYT huyện Sóc 

Sơn

Thôn Phù Mã, xã Phù 

Linh
Sóc Sơn 912416373 Lê Đức Tuyên x

105 435/TB-TTYT 19/3/2024.
Phòng khám đa khoa 

khu vực Minh Phú
Xã Minh Phú Sóc Sơn 338885608 Ngô Vi Dân x

106 436/TB-TTYT 19/3/2024.
Trạm y tế xã Quang 

Tiến

Thôn Xuân Bách, xã 

Quang Tiến
Sóc Sơn 904341219

Phù Xuân 

Đương
x

107
324/AMV-

DVYT
22/3/2024.

Phòng tiêm chủng 

SAFPO 12 Xuân Đỉnh 

(trực thuộc Công ty 

TNHH AMV Dịch vụ y 

tế)

Tầng 7, số 

47/205/323/83 Xuân 

Đỉnh, phường Xuân 

Đỉnh

Bắc Từ 

Liêm
93636885

Lê Thị Kim 

Hoa

108
012/2024/SGH-

CB
25/3/2024.

Bệnh viện Mặt trời 

thuộc Công ty cổ phần 

phát triển công nghệ y 

học Việt Nam - Nhật 

Bản

Lô ĐMKT 1, khu 

ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm

986188066

2433338888

Nguyễn Đình 

Tuấn

109 131/CV-GVN 29/3/2024.
Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Liên Mạc - Công 

ty cổ phần Giong Việt 

Nam

Đường 308, thôn Xa 

Mạc - Khu chợ, xã 

Liên Mạc

Mê Linh 902267486
Bùi Quốc 

Dũng
x

Cơ sở 

dừng hoạt 

động và 

công bố lại 

vào ngày 

8/4 do 

thay đổi 

người 

đứng đầu

110 132/CV-GVN 29/3/2024.

Chi nhánh Trung tâm 

tiêm chủng Gióng Mê 

Linh - Công ty cổ phần 

Giong Việt Nam

Khu 1, thôn Văn Lôi, 

xã Tam Đồng
Mê Linh 902267486

Nguyễn Thị 

Thuý Hằng
x



111
41/2024/CV-

VNVC
1/4/2024.

VNVC Cát Linh - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Tầng 2, toà nhà 

thương mại dịch vụ, số 

214 phố Hào Nam, 

phường Cát Linh

Đống Đa
02873006595

0904168998

Nguyễn Văn 

Quảng

Ngô Chí Dũng

x

112 112/TB-TTYT 2/4/2024.
TYT xã Phù Lưu Tế

Thôn 3, xã Phù Lưu 

Tế
Mỹ Đức 989178141

Nguyễn Danh 

Đông
x

113 111/TB-TTYT 2/4/2024.
TYT xã An Mỹ

Đội 4, thôn Đoan Nữ, 

xã An Mỹ
Mỹ Đức 975287624

Mai Thị 

Nguyệt
x

114 110/TB-TTYT 2/4/2024.
TYT xã Mỹ Thành

Thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ 

Thành
Mỹ Đức 986102612

Nguyễn Quang 

Thạch
x

115 109/TB-TTYT 2/4/2024.
TYT xã Tuy Lai

Thôn Quýt, xã Tuy Lai Mỹ Đức 987953399
Trịnh Đắc 

Chung
x

116 108/TB-TTYT 2/4/2024.
TYT xã Thượng Lâm

Thôn Thượng, xã 

Thượng Lâm
Mỹ Đức 987704785

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
x

117 107/TB-TTYT 2/4/2024.
TYT xã Đồng Tâm

Thôn Hoành, xã Đồng 

Tâm
Mỹ Đức 983766300

Nguyễn Thanh 

Lịch
x

118 147/TB-TTYT

25/03/2024 

(SYT nhận 

5/4)

Phòng tiêm chủng 

TTYT quận Bắc Từ 

Liêm

Lô A5, khu liên cơ 

quan, phường Minh 

Khai

Bắc Từ 

Liêm
2432242085

Nguyễn Văn 

Tý
x

119 70/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Viên Nội

Thôn Thượng, xã Viên 

Nội
Ứng Hoà 987250961

Trần Văn 

Toanh
x

120 72/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4)

TYT xã Quảng Phú 

Cầu

Thôn Đạo Tú, xã 

Quảng Phú Cầu
Ứng Hoà 372262139

Nguyễn Thị 

Oanh
x

121 73/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Trường Thịnh

Thôn Trung Thịnh, xã 

Trường Thịnh
Ứng Hoà 972512166

Nguyễn Thị 

Thu Hiền
x

122 74/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4)

TYT xã Tảo Dương 

Văn

Thôn Tảo Khê, xã Tảo 

Dương Văn
Ứng Hoà 976868425

Nguyễn Hải 

Phong
x

123 75/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Liên Bạt

Thôn Vũ Ngoại, xã 

Liên Bạt
Ứng Hoà 968855888 Phạm Thị Thư x

124 76/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT thị trấn Vân Đình

Thôn Vân Đình, thị 

trấn Vân Đình
Ứng Hoà 358961904

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
x



125 77/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Đại Hùng

Thôn Quan Tự, xã Đại 

Hùng
Ứng Hoà 985559287

Đoàn Thanh 

Thuỷ
x

126 78/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Đông Lỗ

Thôn Viên Đình, xã 

Đông Lỗ
Ứng Hoà 984343734

Nguyễn Thanh 

Điệp
x

127 79/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Đồng Tân

Thôn Mỹ Cầu, xã 

Đồng Tân
Ứng Hoà 383280785 Lê Huy Lùng x

128 80/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Trung Tú

Thôn Chẩn Kỳ, xã 

Trung Tú
Ứng Hoà 965738766 Lê Hải Ninh x

129 81/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Hoà Lâm

Thôn Trạch Bái, xã 

Hoà Lâm
Ứng Hoà 974392433

Ngô Bá 

Phương
x

130 82/TB-TTYT

29/03/2024 

(SYT nhận 

9/4) TYT xã Trầm Lộng

Thôn Thu Nội, xã 

Trầm Lộng
Ứng Hoà 978449527 Lê Thị Chuốt x

131 149/CV-GVN 8/4/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Liên Mạc - Công 

ty cổ phần Giong Việt 

Nam

Đường 308, thôn Xa 

Mạc - Khu chợ, xã 

Liên Mạc

Mê Linh 902267486
Nguyễn Thị 

Ngọc
x

132 330/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Hương Ngải

Thôn 2, xã Hương 

Ngải
Thạch Thất 946265872

Nguyễn Thị 

Hải
x

133 331/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Dị Nậu

Thôn Hoà Bình, xã Dị 

Nậu
Thạch Thất 963703983

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh
x

134 332/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Thạch Xá

Thôn Yên, xã Thạch 

Xá
Thạch Thất 388060606

Nguyễn Thị 

Hồng Thu 

Thuỷ

x

135 333/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Yên Bình

Thôn 3, xã Yên Bình Thạch Thất 989817849
Nguyễn Thị 

Phượng
x

136 334/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Yên Trung

Thôn Đầm Bối, xã 

Yên Trung
Thạch Thất 983122270

Nguyễn Văn 

Nội
x



137 335/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4) TYT xã Tiến Xuân

Thôn 4, xã Tiến Xuân Thạch Thất 976208041 Phạm Thị Lan x

138 336/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4)

PKĐK khu vực Yên 

Bình trực thuộc TTYT 

huyện Thạch Thất

Thôn 3, xã Yên Bình Thạch Thất 327736887
Nguyễn Thị 

Hoa
x

139 337/TB-TTYT

03/04/2024

(SYT nhận 

11/4)

Phòng tiêm chủng vắc 

xin dịch vụ - TTYT 

huyện Thạch Thất

Thôn Thái Hoà, xã 

Bình Phú
Thạch Thất 983588574

Nguyễn Quang 

Cần
x

140 01/2024/TB-SB 29/3/2024.
Trung tâm tiêm chủng 

SUBIN

Thôn Lập Trí, xã Minh 

Trí
Sóc Sơn 983121115 Vũ Sinh Quân

141 32/TB-TTYT 19/4/2024.
Trạm y tế xã Thọ An

Cụm 4, xã Thọ An
Đan 

Phượng
987313729

Trần Thị Thanh 

Huyền
x

142 33/TB-TTYT 19/4/2024.
Trạm y tế thị trấn 

Phùng

Phố Phùng Hưng, thị 

trấn Phùng

Đan 

Phượng
989612931

Tạ Hồng 

Dương
x

143 34/TB-TTYT 19/4/2024.
Trạm y tế xã Đan 

Phượng

Thôn Đông Khê, xã 

Đan Phượng

Đan 

Phượng
948388236

Nguyễn Thị 

Thắm
x

144 35/TB-TTYT 19/4/2024.
Trạm y tế xã Song 

Phượng

Thôn Thu Quế, xã 

Song Phượng

Đan 

Phượng
915979919

Bùi Thị Ánh 

Tuyết
x

145 36/TB-TTYT 19/4/2024.
Trạm y tế xã Đồng 

Tháp

Thôn Bãi Thụy, xã 

Đồng Tháp

Đan 

Phượng
975454062

Ngô Văn 

Nguyện
x

146 37/TB-TTYT 19/4/2024.

Phòng tiêm chủng 

TTYT huyện Đan 

Phượng

Thị trấn Phùng
Đan 

Phượng
869527566

Nguyễn Thị 

Thu Trang
x

147 38/TB-TTYT 19/4/2024.

Phòng tiêm chủng 

TTYT huyện Đan 

Phượng

Số 91 phố Tây Sơn, thị 

trấn Phùng

Đan 

Phượng
869527566

Nguyễn Thị 

Thu Trang
x

148 206/CV-GVN 22/4/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Thạch Đà - 

Công ty cổ phần 

GIONG Việt Nam

Đội 4, thôn 1, xã 

Thạch Đà
Mê Linh 902267486 Hoàng Thị Yến x

149 204/CV-GVN 22/4/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Bích Hòa - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

527 thôn Thanh 

Lương, xã Bích Hòa
Thanh Oai 902267486

Nguyễn Thị 

Thòa
x



150 205/CV-GVN 22/4/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Quốc Oai - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

59, thôn Thị Nội, xã 

Tân Hòa
Quốc Oai 961789496

Nguyễn Thị 

Kiều Loan
x

151 207/CV-GVN 22/4/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Tiền Phong - 

Công ty cổ phần 

GIONG Việt Nam

Khu 7, thôn Phố Yên, 

xã Tiền Phong
Mê Linh 963230418

Nguyễn Thị Tố 

Chinh
x

152
18/TB-HTP-

TCVN
6/5/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

vaccine TCVN - Trực 

thuộc công ty cổ phần 

dịch vụ y tế HTP Việt 

Nam

Số 123 - tiểu khu Phú 

Mỹ, thị trấn Phú 

Xuyên

Phú Xuyên 986808612 Dương Thị Cay

153 14/TTYT

9/4/2024 

(SYT nhận 

26/4/2024)

Phòng tiêm chủng 

TTYT quận Tây Hồ

695 Lạc Long Quân, 

phường Phú Thượng
Tây Hồ 2437583334 Lê Thu Nga

154 01/TB-TCTATT 6/5/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Tâm An Thạch 

Thất

106 đường Hạ Lôi, 

thôn 3 xã Hạ Bằng
Thạch Thất 2466884668 Khuất Đình Lư

155 01/TB-TTTC 6/5/2024.
Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Smile Kids

Số 6 ngõ 254 phố Tây 

Sơn, thị trấn Phùng

Đan 

Phượng

977062919

943605918

Nguyễn Văn 

Dự

156 08/BV 20/5/2024.
Bệnh viện đa khoa 

Thăng Long

127 đường Tựu Liệt, 

xã Tam Hiệp
Thanh Trì 93484188 Diệp Thị Mão

157
01/TB-

TTTCXK
20/5/2024.

Hộ kinh doanh trung 

tâm tiêm chủng Xuân 

Khuyến

Thôn Dư Xá, xã Hòa 

Nam
Ứng Hòa 399220189 Lê Minh Tâm

158
01/2024-

TCTĐ/TB
23/5/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Tâm Đức 2 - 

địa điểm kinh doanh 

công ty TNHH y tế 

Tâm Đức

Thôn Đồi 1, xã Đông 

Phương Yên
Chương Mỹ 792288139

Rút công 

bố 

19/2022-

TCTĐ/TB 

ngày 

29/11/202

2 từ ngày 

28/5/2024

159 556/TB-TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Kim 

Chung

Thôn Bầu, xã Kim 

Chung
Đông Anh 2439517879

Phan Văn 

Chuyên
x



160 557/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Việt Hùng

Thôn Đông, xã Việt 

Hùng 
Đông Anh 2438833664

Nguyễn Thị 

Minh Tâm

161 558/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Xuân Nộn

Khu Chợ Kim, xã 

Xuân Nộn
Đông Anh 2438820106

Dương Ngọc 

Bích

162 559/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Uy Nỗ

Đường Cao Lỗ, xã Uy 

Nỗ
Đông Anh 2438836638

Trương Thị 

Hằng

163 560/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Xuân 

Canh
Văn Tinh, Xuân Canh Đông Anh 2438836573 Trịnh Thị Kiện

164 561/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Tiên 

Dương

Thôn Tiên Kha, xã 

Tiên Dương
Đông Anh 2438836715

Trần Ngọc 

Nghĩa

165 562/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Mai Lâm

Thôn Du Nội, xã Mai 

Lâm
Đông Anh 2439611738

Hoàng Thị 

Minh Huệ

166 563/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Liên Hà

Thôn Châu Phong, xã 

Liên Hà
Đông Anh 2438825403

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh

167 564/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Cổ Loa

Xóm Hương, Cổ Loa Đông Anh 2438800158
Đồng Đạo 

Khánh

168 565/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Vân Nội

Ba Chữ, Vân Nội Đông Anh 2438836621
Chử Thị Mai 

Anh

169 566/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Tàm Xá

Thôn Đông, xã Tàm 

Xá
Đông Anh 2438836060

Nguyễn Thị 

Ngà

170 567/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Bắc Hồng

Thôn Phù Liễn, xã Bắc 

Hồng
Đông Anh 984745050

Dương Thị 

Chỉnh

171 568/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Kim Nỗ

Thôn Bắc, xã Kim Nỗ Đông Anh 2438810446
Nguyễn Thị 

Hạnh

172 569/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Võng La

Thôn Đại Độ, xã Võng 

La
Đông Anh 2485850488

Hoàng Hữu 

Tính

173 570/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Dục Tú

Thôn Dục Tú 1, xã 

Dục Tú
Đông Anh 2439611978

Nguyễn Thị 

Phương Lan

174 571/TB/TTYT 24/5/2024.
Trạm y tế xã Đông Hội

Hội Phụ, Đông Hội Đông Anh 2438800301
Lưu Đức 

Hướng

175 1507/TB-FLC 24/5/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

địa điểm kinh doanh 

trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 111

Km17, quốc lộ 32, 

thôn Cao Trung, xã 

Đức Giang

Hoài Đức
18006928

755888024
Bùi Phi Trường



176 1505/TB-FLC 24/5/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

địa điểm kinh doanh 

trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 109

78 Trịnh Đình Cửu, 

phường Định Công
Hoàng Mai

18006928

755888024

Trịnh Hoài 

Linh

177
88/2024/TB-

VNVC
31/5/2024. VNVC Lạc Long Quân 

2 - Công ty cổ phần vắc 

xin Việt Nam

Tầng 3, tòa nhà 

thương mại, dịch vụ và 

Văn phòng, số 89 

đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa 

Cầu Giấy
2873006595

904168998

Ngô Chí Dũng

Nguyễn Phú 

Cường

178 76/TB-VNIM 28/5/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

SmartCity cơ sở Hữu 

Bằng trực thuộc Công 

ty cổ phần y tế quốc tế 

Việt Nga

Số nhà 52 đường 

Trường học, xã Hữu 

Bằng

Thạch Thất 902281355
Nguyễn Thị 

Xuân
x

Dừng hoạt 

động tại 

địa chỉ 

Cửa hàng 

01SH08A, 

tòa nhà 

S2.05, 

Vinhomes 

Smart 

City, Tây 

Mỗ, Nam 

Từ Liêm 

từ ngày 

14/5/2024

179
42/VBCB-

BVĐKPNT
29/5/2024.

Bệnh viện đa khoa 

Phạm Ngọc Thạch 

thuộc Trường Đại học 

Y tế Công cộng

Nhà B, Trường Đại 

học Y tế công cộng, số 

1A đường Đức Thắng, 

phường Đức Thắng

Bắc Từ 

Liêm

2462650722

2462650733

1900868669

Trần Quốc 

Lâm

180 1506/TB-FLC 1/6/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

địa điểm kinh doanh 

trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 107

Số 128, tỉnh lộ 419, thị 

trấn Liên Quan
Thạch Thất

18006928

755888024

Nguyễn Sỹ 

Vinh



181 574/TB/TTYT

24/5/2024. 

(SYT nhận 

19/6/2024)

Phòng khám bệnh đa 

khoa Miền Đông trực 

thuộc TTYT huyện 

Đông Anh

Thôn Hà Lỗ, xã Liên 

Hà
Đông Anh

989204169

2438825487

Ngô Văn 

Vượng
x

182 1106/2024/TB 11/6/2024.

Phòng khám đa khoa K 

Clinic trực thuộc Công 

ty TNHH K Medical 

Việt Nam

T0305-T0306, tòa nhà 

Landmark 72 Tower, 

khu E6, khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phường Mễ 

Trì

Nam Từ 

Liêm
886092277 Hoàng Thị Thu

183 1207/TB-FLC 17/6/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 118

Số khu D, tổ 5, thị trấn 

Sóc Sơn
Sóc Sơn

775888024

18006928
Cao Thị Hà Ly

184 1706/TB-FLC 17/6/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 04

Tầng 3+4 số 244 phố 

Minh Khai, tổ 18, 

phường Minh Khai

Hai Bà 

Trưng

775888024

18006928
Tô Thị Thu

185
01/TB-

TTTCCLCCM
18/6/2024.

Hộ kinh doanh Trung 

tâm tiêm chủng chất 

lượng cao CVC 

Chương Mỹ cơ sở Miền 

Đáy

Thôn Hạ Dục, xã 

Đồng Phú
Chương Mỹ 978174669

Nguyễn Hồng 

Khải

186 10/TB-PT

3/6/2024. 

(SYT nhận 

20/6/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

dịch vụ Hà Nội cơ sở 

19 - VHN Care Sinh 

Đức - Trực thuộc Công 

ty cổ phần dịch vụ tiêm 

chủng Hà Nội

Tầng 3, số nhà 16, 

đường 419, khu phố 

Săn, thị trấn Liên 

Quan

Thạch Thất
944516599

333878362

Đặng Trung 

Kiên

Đào Văn 

Thưởng

187
2006/TB-

MEDTX
20/6/2024.

Phòng khám đa khoa 

Medlatec Thanh Xuân 

trực thuộc Công ty 

TNHH Medlatec Thanh 

Xuân

Số 3 đường Khuất 

Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân Bắc

Thanh 

Xuân
975669306 Hồ Mạnh Linh x



188 1906/TB-FLC 20/6/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

địa điểm kinh doanh 

trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 120

Số 99-101 Quảng Oai, 

thị trấn Tây Đằng
Ba Vì

18006928

755888024
Phùng Thị Hoa

189

87/CTCPDV 

VACXIN VIỆT 

ĐỨC

24/6/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Hoàng Gia Phương 

Đình - Công ty cổ phần 

dịch vụ  Vacxin Việt 

Đức

Phố mới, thôn Địch 

Trung, xã Phương 

Đình

Đan 

Phượng
977918666 Vũ Xuân Tú

190 291/CV-GVN 25/6/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Thanh Oai - 

Công ty cổ phần 

GIONG Việt Nam

Thôn My Hạ, xã 

Thanh Mai
Thanh Oai 902267486 Đỗ Như Chinh x

191 293/CV-GVN 25/6/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Mê Linh - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

Khu 1, thôn Văn Lôi, 

xã Tam Đồng
Mê Linh 902267486

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
x

192 269/TB-VNCB

12/6/2024. 

(SYT nhận 

27/6/2024)

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Nam - CuBa

37 Hai Bà Trưng, 

Tràng Tiền
Hoàn Kiếm 2438253304 Cao Đức Chinh x

193 1505/TB-FLC

7/6/2024. 

(SYT nhận 

27/6/2024)

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 114

104-106-108 Ngô 

Xuân Quảng, thị trấn 

Trâu Quỳ

Gia Lâm
775888024

18006928

Trần Thị Hồng 

Thái

194
033/2024/SGH-

CB
26/6/2024.

Bệnh viện Mặt trời 

thuộc Công ty cổ phần 

phát triển công nghệ y 

học Việt Nam - Nhật 

Bản

Lô ĐMKT 1, khu 

ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm

904011515

2433338888

Nguyễn Quang 

Thắng
x



195 23/TB-TTYT

26/3/2024 

(SYT nhận 

3/7/2024)

Trạm y tế phường Kim 

Giang

Ngõ 64 Kim Giang, 

phường Kim Giang

Thanh 

Xuân
2438583704 Vũ Thị Thủy x

196 24/TB-TTYT

26/3/2024 

(SYT nhận 

3/7/2024)

Trạm y tế phường 

Phương Liệt

Số 5 phố Phương Liệt, 

phường Phương Liệt

Thanh 

Xuân
2438685051

Mai Thị 

Phương Anh
x

197 25/TB-TTYT

26/3/2024 

(SYT nhận 

3/7/2024)

Trạm y tế phường 

Khương Đình

Số 17 Khương Hạ, 

phường Khương Đình

Thanh 

Xuân
2435500125

Nguyễn Bằng 

Hải
x

198 26/TB-TTYT

26/3/2024 

(SYT nhận 

3/7/2024)

Trạm y tế phường Hạ 

Đình

Ngõ 320 Khương 

Đình, phường Hạ Đình

Thanh 

Xuân
2438587105

Nguyễn Thị 

Bắc
x

199 27/TB-TTYT

26/3/2024 

(SYT nhận 

3/7/2024)

Trạm y tế phường 

Thượng Đình

Số 129L Nguyễn Trãi, 

phường Thượng Đình

Thanh 

Xuân
2438588275

Loan Thị Hồng 

Mai
x

200 01/BVQO 3/7/2024.
Bệnh viện đa khoa 

huyện Quốc Oai
Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 386070388

Phạm Thị 

Nguyệt
x

201
01/TTTCCLCS

S-TB

20/6/2024 

(SYT nhận 

10/7/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

chất lượng cao Sóc Sơn 

- SVC

Số 15 phố Mã, xã Phù 

Linh
Sóc Sơn 919581268

Nguyễn Văn 

Tiến

202 01/TB-TCBV 10/7/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

cộng đồng Vacxinco Ba 

Vì

Số 46 Thống Nhất, 

Việt Hòa, xã Vân Hòa
Ba Vì 981186877

Đỗ Thị Phương 

Anh

203
106/ĐBP-

CV/2024

26/6/2024 

(SYT nhận 

3/7/2024)

Địa điểm kinh doanh số 

109-Công ty cổ phần y 

tế Chấn Văn - Phòng 

khám nhi đồng 315-nhà 

thuốc Nhi đồng 315

Biệt thự số 11 phố 

Điện Biên Phủ, 

phường Điện Biên

Ba Đình 901602411
Văn Toàn 

Nghĩa

204
03/2024/TB-

PKĐKHN

4/7/2024 

(SYT nhận 

16/7/2024)

Phòng khám đa khoa 

Đại học Phenikaa 

Hoàng Ngân

Tâng 1,2,3, số 167 phố 

Hoàng Ngân, phường 

Trung Hòa 

Cầu Giấy 2422226699 Ngô Tiến Tuấn



205 860/TB-TTYT 9/7/2024.
Phòng khám đa khoa 

Ngọc Lâm

Số 481 Ngọc Lâm, 

phường Ngọc Lâm
Long Biên 2438272806

Nguyễn Thị 

Kim Ngân
x

206
03/TB-HTP-

TCVN
11/7/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

TCVN- Trực thuộc 

Công ty cổ phần dịch 

vụ y tế HTP Việt Nam

183 phố Chùa Thông, 

phường Sơn Lộc

Thị xã Sơn 

Tây
986808612

Lê Thị Kim 

Hoa

207 2010/RB-FLC 11/7/2024.

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 126

Tầng 1, tòa nhà CT4A, 

KĐT Bắc Linh Đàm, 

phường Đại Kim

Hoàng Mai
775888024

18006928

Nguyễn Thị 

Hằng

208 239/TB-TTYT 11/7/2024.
Phòng khám đa khoa 

Yên Hòa 

Lô E2, KĐTM Yên 

Hòa, phường Yên Hòa
Cầu Giấy 2437681707

Nguyễn Thị 

Hải Hà
x

209 240/TB-TTYT 11/7/2024.
Trạm y tế phường Dịch 

Vọng Hậu

Số 63 Trần Quốc 

Vượng, phường Dịch 

Vọng Hậu

Cầu Giấy 2437549317
Cao Thị Minh 

Hồng
x

210 241/TB-TTYT 11/7/2024.
Trạm y tế phường 

Nghĩa Đô

Số 1 Võ Chí Công, 

phường Nghĩa Đô
Cầu Giấy 2437531358 Lê Ngọc Ánh x

211 405/PKDKHN5

8/7/2024 

(SYT nhận 

18/7/2024)

Phòng khám đa khoa 

Hồng Ngọc 5 - Chi 

nhánh công ty TNHH 

Bệnh viện Hồng Ngọc

Tầng 10, tòa nhà 70 

tầng, tòa nhà 

Keangnam Hanoi 

Landmark Tower, khu 

đô thị Cầu Giấy, Mễ 

Trì

Nam Từ 

Liêm
2437161239

Nguyễn Ngọc 

Long/ Bùi 

Thiên Hương

212 406/TTTCHN

8/7/2024 

(SYT nhận 

18/7/2024)

Trung tâm tiêm chủng - 

Hồng Ngọc 3 - Chi 

nhánh Công ty TNHH 

Bệnh viện Hồng Ngọc

Unit L1-01A và L1-

01B, tầng 1 tòa nhà 

No3, dự án Gold 

Season, 47 Nguyễn 

Tuân, phường Thanh 

Xuân Trung

Thanh 

Xuân
2437161239

Nguyễn Quốc 

Đạt/Vũ Thị 

Thúy Hà

x

213 132/TB-TTYT 19/7/2024.
Phòng khám đa khoa 

khu vực Bất Bạt
Xã Sơn Đà Ba Vì 987684181

Đoàn Trường 

Long
x

214 132/TB-TTYT 19/7/2024.
Phòng khám đa khoa 

khu vực Tản Lĩnh

Số 65 thôn Yên 

Thành, xã Tản Lĩnh
Ba Vì 936852548

Lương Ngọc 

Ánh
x

215 132/TB-TTYT 19/7/2024.
Phòng khám đa khoa 

khu vực Minh Quang

Thôn Mộc, Minh 

Quang
Ba Vì 978047087

Nguyễn Xuân 

Đồng
x



216 133/TB-TTYT 19/7/2024.
Trạm y tế xã Khánh 

Thượng

Thôn Gò Đá Chẹ, xã 

Khánh Thượng
Ba Vì 973166109

Hoàng Trọng 

Luân
x

217 133/TB-TTYT 19/7/2024.
Trạm y tế xã Minh 

Quang

Thôn Lặt, xã Minh 

Quang
Ba Vì 385839686

Hoàng Hữu 

Đắc
x

218 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Ba Vì
Thôn Yên Sơn, xã Ba 

Vì
Ba Vì 988676192 Trần Thị Nhinh x

219 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Ba Trại Thôn 5, xã Ba Trại Ba Vì 973659695
Nguyễn Mạnh 

Cường
x

220 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Tản Lĩnh
Thôn Đức Thịnh, xã 

Tản Lĩnh
Ba Vì 986643565

Nguyễn Thị 

Hằng
x

221 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Yên Bài Thôn Bài, xã Yên Bài Ba Vì 338261792 Cao Hải Yến x

222 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Thuần Mỹ Thôn 3, Thuần Mỹ Ba Vì 356333998
Phí Ngọc Yến 

Nhi
x

223 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Cẩm Lĩnh
Thôn Đông Phượng, 

xã Cẩm Lĩnh
Ba Vì 982537298

Phan Quang 

Vinh
x

224 133/TB-TTYT 19/7/2024.
Trạm y tế xã Phú 

Phương

Thôn Phương Châu, 

xã Phú Phương
Ba Vì 975659926

Nguyễn Thị 

Nga
x

225 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Phú Châu
Thôn Phú Xuyên 1, xã 

Phú Châu
Ba Vì 983853877

Nguyễn Xuân 

Hải
x

226 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Chu Minh
Thôn Vĩnh Phệ, xã 

Chu Minh
Ba Vì 987431819

Phùng Văn 

Việt
x

227 133/TB-TTYT 19/7/2024.
Trạm y tế xã Tiên 

Phong

Số 10, khu 2, thôn 

Thanh Lũng, xã Tiên 

Phong

Ba Vì 834792005 Phùng Thị Liên x

228 133/TB-TTYT 19/7/2024. Trạm y tế xã Vật Lại
Thôn Vật Lại 1, xã 

Vật Lại
Ba Vì 973999087 Trần Thị Ngân x

229 133/TB-TTYT 19/7/2024.
Trạm y tế xã Vạn 

Thắng

Thôn Quang Ngọc, xã 

Vạn Thắng
Ba Vì 976366558

Lê Thị Kim 

Ngân
x

230 20.07.2024 20/7/2024.
Phòng tiêm chủng 

Medivac

SH07, tòa 05, 

Ecohome 3, phường 

Đông Ngạc

Bắc Từ 

Liêm
912771819 Vũ Thị Duyên x

231 1440/TB-SYT 24/7/2024.

Khoa phụ sản theo yêu 

cầu - Bệnh viện Thanh 

Nhàn

Số 42 Thanh Nhàn, 

phường Thành Nhàn

Hai Bà 

Trưng
2439714367

Đào Quang 

Minh

232
532/TB-TTYT-

KSBT

14/3/2024. 

(SYT nhận 

2/8/2024)

Trạm y tế xã Tân Triều
Thôn Triều Khúc, xã 

Tân Triều
Thanh Trì 2435521921 Đỗ Thị Phượng x



233
530/TB-TTYT-

KSBT

14/3/2024. 

(SYT nhận 

2/8/2024)

Trạm y tế xã Đại Áng Đại Áng Thanh Trì 2436864518
Nguyễn Thị 

Thùy
x

234
531/TB-TTYT-

KSBT

14/3/2024. 

(SYT nhận 

2/8/2024)

Trạm y tế xã Tứ Hiệp
Thôn Cương Ngô, xã 

Tứ Hiệp
Thanh Trì 2436819836

Nguyễn Thị 

Phương Thanh
x

235
528/TB-TTYT-

KSBT

14/3/2024. 

(SYT nhận 

2/8/2024)

Trạm y tế thị trấn Văn 

Điển

Số 1 ngách 373/37 

đường Ngọc Hồi, thị 

trấn Văn Điển

Thanh Trì 2422432790
Trương Thị 

Minh Thư
x

236
527/TB-TTYT-

KSBT

14/3/2024. 

(SYT nhận 

2/8/2024)

Trạm y tế xã Hữu Hòa
Thôn Hữu Trung, xã 

Hữu Hòa
Thanh Trì 2436881030

Nguyễn Thị 

Hường
x

237
526/TB-TTYT-

KSBT

14/3/2024. 

(SYT nhận 

2/8/2024)

Trạm y tế xã Ngọc Hồi
Đội 5, Yên Kiện, 

Ngọc Hồi
Thanh Trì 2436861968

Nguyễn Thị 

Huyền Trang
x

238
01/TB-

CSĐKTC

1/8/2024 

(SYT nhận 

5/8/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

An Thịnh chi nhánh Hà 

Nội - Công ty TNHH 

Công nghệ và dịch vụ y 

tế An Thịnh Phát

U8-L02, khu đô thị Đô 

Nghĩa, đường Nguyễn 

Trác, phường Yên 

Nghĩa

Hà Đông 943021199
Nguyễn Văn 

Cường
x

239 461/TB-TTYT

4/5/2024 

(SYT nhận 

29/8/2024)

Trạm y tế phường Viên 

Sơn

TDP Phù Sa, phường 

Viên Sơn
Sơn Tây 2433833089

Nguyễn Thị 

Hương
x

240
/2024/TB-

VNVC

1/7/2024 

(SYT nhận 

29/8/2024)

VNVC Minh Khai - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Số 203 Đường Minh 

Khai, phường Minh 

Khai 

Hai Bà 

Trưng

02873006595

0904168998

Nguyễn Thị 

Minh Hương

Ngô Chí Dũng

x

241
01/TB-

CSĐKTC
21/8/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Vacxin An Thịnh - 

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn công nghệ và 

dịch vụ y tế An Thịnh 

Phát - Chi nhánh tại Hà 

Nội

U8-L02, khu đô thị Đô 

Nghĩa, đường Nguyễn 

Trác, phường Yên 

Nghĩa

Hà Đông 943021199
Nguyễn Văn 

Cường
x

242 03/2024/PTC 5/9/2024.

Địa điểm kinh doanh tại 

Chương Mỹ - Công ty 

TNHH tiêm chủng Việt 

AnVAVC

Xóm Chợ cá, thôn 

Nam Sơn, xã Nam 

Phương Tiến

Chương Mỹ 976973261
Nguyễn Quang 

Hùng



243
0017/KT-

KHTH

30/8/2024 

(SYT nhận 

11/9/2024)

Công ty TNHH y tế Hà 

Minh Long -Smart 

Vaccine

80 thôn Nguyễn Bặc, 

thôn Cương Ngô, xã 

Tứ Hiệp

Thanh Trì x

244 305/TB-TTYT 4/9/2024.
Trạm y tế xã Trung 

Châu

Số 29, thôn 4, xã 

Trung Châu

Đan 

Phượng
977581924 Trần Thị Hiển x

245 306/TB-TTYT 4/9/2024.
Trạm y tế xã Thượng 

Mỗ

77, đương Hoa Sơn, 

thôn 4, xã Thượng Mỗ

Đan 

Phượng
979373924 Đinh Khánh Ly x

246 457/CV-GVN 9/9/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Thạch Đà - 

Công ty cổ phần Giong 

Việt Nam

Đội 4, thôn 1, xã 

Thạch Đà
Mê Linh 902267486

Phạm Hồng 

Phong 
x

247 458/CV-GVN 9/9/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Liên Mạc - Công 

ty cổ phần Giong Việt 

Nam

Đường 308, thôn Xa 

Mạc - Khu chợ, xã 

Liên Mạc

Mê Linh 902267486
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
x

248 469/CV-GVN 16/9/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Mê Linh - Công 

ty cổ phần Giong Việt 

Nam

Khu 1, thôn Văn Lôi, 

xã Tam Đồng
Mê Linh 902267486

Nguyễn Thị 

Ngọc
x

249 001/TTTC103QO

5/9/2024 

(SYT nhận 

13/9/2024)

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin 103 Quốc Oai, 

trực thuộc Công ty 

TNHH Thương mại và 

xây dựng Hiền Thơ

274-276 thị trấn Quốc 

Oai
Quốc Oai 913369887

Hoàng Trần 

Lương

250
182/2024/VNV

C-TB

5/9/2024 

(SYT nhận 

17/9/2024)

VNVC Xuân Mai - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Tổ 2, khu Tân Xuân, 

thị trấn Xuân Mai
Chương Mỹ

2873006595

0904168998

Bùi Thị Đào

Ngô Chí Dũng
x

251 1518/TB-FLC 15/8/2024.

Công ty cổ phần Dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 05

Tầng 2 + 3 số 129 

đường Lạc Long 

Quân, tổ 16, phường 

Nghĩa Đô

Cầu Giấy
18006928

755888024

Nguyễn Bạch 

Diệp
x

252 01/2024. 16/8/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Việt An VAVC trực 

thuộc Công ty TNHH 

tiêm chủng Việt An 

VAVC

Ngã tư Chợ Cá, xã 

Nam Phương Tiến
Chương Mỹ 976973261

Nguyễn Quang 

Hùng
x



253 772/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Đức Thắng

TDP số 3, phường 

Đức Thắng

Bắc Từ 

Liêm
2437579924

Cao Nam 

Thắng
x

254 773/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Minh Khai

Số 68 ngách 53/59 

Ngọa Long, phường 

Minh Khai

Bắc Từ 

Liêm
2438373301

Nguyễn Thị 

Nga
x

255 774/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Phúc Diễn

Số 79A Đức Diễn, 

phường Phúc Diễn

Bắc Từ 

Liêm
2437638338 Lê Xuân Đức x

256 775/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Cổ Nhuế 2

Ngõ 145 đường Cầu 

Noi - TDP Trù 2, 

phường Cổ Nhuế 2

Bắc Từ 

Liêm
2438363176

Phan Thị Minh 

Anh
x

257 776/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Xuân Đỉnh

Số 2 ngõ 205 đường 

Xuân Đỉnh, phường 

Xuân Đỉnh

Bắc Từ 

Liêm
2438361094

Phạm Thị 

Luyến
x

258 777/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Đông Ngạc

Số 44 ngõ 145 Đông 

Thắng, phường Đông 

Ngạc

Bắc Từ 

Liêm
2438386216

Nguyễn Minh 

Phúc
x

259 778/TB-KHNV 23/9/2024.

Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Thượng 

Cát

Đường Kỳ Vũ, 

phường Thượng Cát

Bắc Từ 

Liêm
2437510080

Trần Thị 

Phương
x

260 779/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Liên Mạc

Số 19, ngõ 7, TDP 

Yên Nội 1, phường 

Liên Mạc

Bắc Từ 

Liêm
978807387

Nguyễn Hồng 

Nhung
x

261 780/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Phú Diễn

Số 224 đường Phú 

Diễn, 

Bắc Từ 

Liêm
2437970482

Nguyễn Thị 

Mỹ
x

262 781/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Tây Tựu

TDP Trung 5, phường 

Tây Tựu

Bắc Từ 

Liêm
2437655896

Đặng Tiến 

Lanh
x

263 782/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Xuân Tảo

Khu ngoại giao đoàn, 

phường Xuân Tảo

Bắc Từ 

Liêm
2437509045

Nguyễn Văn 

Dũng
x

264 783/TB-KHNV 23/9/2024.
Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Cổ Nhuế 1

TDP Hoàng 13, 

phường Cổ Nhuế 1

Bắc Từ 

Liêm
2437525797

Nguyễn Thị 

Bích Ngọc
x

265 784/TB-KHNV 23/9/2024.

Phòng tiêm chủng trạm 

y tế phường Thụy 

Phương

Số 1, ngõ 125 đường 

Thụy Phương, TDP 

Đông Sen, phường 

Thụy Phương

Bắc Từ 

Liêm
2438385137

Hoàng Văn 

Tuyến
x



266
114/2024/VBC

B-VMSC
26/9/2024.

Bệnh viện đa khoa quốc 

tế Vinmec Smart City

Lô đất ký hiệu F2-

CCTP3, KĐT mới Tây 

Mỗ, Đại Mỗ - 

Vinhomes Park, đường 

Tây Mỗ, phường Tây 

Mỗ

Nam Từ 

Liêm
2432085678

Hoàng Đức 

Vinh

267
35/TB_MEDV

N
28/9/2024.

Phòng tiêm chủng - 

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC số 1 trực 

thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt 

Nam

Số 97, đường Trích 

Sài, phường Bưởi
Tây Hồ 392487984

Phạm Quỳnh 

Trang
x

268
36/TB_MEDV

N
28/9/2024.

Phòng tiêm chủng - 

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC số 2 trực 

thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt 

Nam

Số 3, đường Khuất 

Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân Bắc

Thanh 

Xuân
975669306 Hồ Mạnh Linh x

269 916/TB-PKTA 2/10/2024.

Phòng khám đa khoa 

Bệnh viện Tràng An - 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Phát triển công 

nghệ y học

52 Hàng Cháo + 

(32+34) Tôn Đức 

Thắng, Cát Linh

Đống Đa
2437323686

2437323688

Trần Thanh 

Sơn

270 399/TB-MED 23/9/2024.
Bệnh viện đa khoa 

MEDLATEC

42-44 Nghĩa Dũng, 

Phúc Xá
Ba Đình 1900565656

Hoàng Thị 

Năng
x

271 01/TTTC-TB 1/10/2024.
Trung tâm tiêm chủng 

SVC-Hồng Kỳ

Số 190, đường 35, 

Đồng Thố, xã Hồng 

Kỳ 

Sóc Sơn 986695072 Võ Thị Ngọc

271 1349/TB-BV

2/10/2024. 

(SYT nhận 

14/10/2024

)

Bệnh viện đa khoa 

huyện Thường Tín

115 Nguyễn Phi 

Khanh, thị trấn 

Thường Tín

Thường Tín 961613386
Nguyễn Văn 

Cường

272 490/CV-GVN 5/10/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

Gióng Tâm An - Công 

ty cổ phần GIONG Việt 

Nam

Xóm 3, thôn Cổ Điển, 

xã Hải Bối
Đông Anh 902267486

Nguyễn Hoàng 

Loan
x



273 01/VINVAC 22/10/2024.

Địa điểm kinh doanh - 

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin dich vụ 

VINVAC - Công ty cổ 

phần vắc xin dich vụ 

VINVAC

Gian hàng thương mại 

dịch vụ 01SH06, toà 

S2.05 KĐT Vinhomes 

Smart city, Tây Mỗ, 

phường Tây Mỗ

Nam Từ 

Liêm
934489899

Nguyễn Tiến 

Dũng
x

274 26/TB-TA 24/10/2024.

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Tràng An trực 

thuộc Công ty cổ phần 

đầu tư và Phát triển y 

dược Tràng An

Căn hộ 02-04, tòa nhà 

B2.1-HH03F KĐT 

Thanh Hà, xã Cự Khê

Thanh Oai 974299288
Cao Thị Hà 

Ngân
x

275 24.10.2024 24/10/2024.
Công ty TNHH Tiêm 

chủng Việt An VAVC

Thôn Trường Yên 1, 

xã Trường Yên
Chương Mỹ 976973261

Nguyễn Quang 

Hùng
x

276 24.10.2024 24/10/2024.
Hộ kinh doanh phòng 

tiêm chủng An Phát

Thôn Quyết Tiến, xã 

Hữu Văn
Chương Mỹ 989755391

Nguyễn Thị 

Trang

277 72/TB-TTYT 5/11/2024

Phòng tiêm chủng dịch 

vụ -TTYT huyện Gia 

Lâm

Khu đô thị 31ha, thị 

trấn Trâu Quỳ
Gia Lâm 0977919177

Trần Văn 

Thuận
x

278 1926/TB-FLC 8/11/2024

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 46

Tầng 2, số 27-29 Vạn 

Phúc, phường Vạn 

Phúc

Hà Đông
18006928

'0775888024

Nguyễn Thị 

Uyên
x

279 1596/TB-FLC 8/11/2024

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu - 

Địa điểm kinh doanh 

Trung tâm tiêm chủng 

Long Châu 111

Km 17, Quốc lộ 32, 

thôn Cao Trung, xã 

Đức Giang

Hoài Đức
18006928

'0775888024

Nguyễn Thị 

Trà My
x

280
110/2024/TB-

VNVC
11/11/2024

Địa điểm kinh doanh 

VNVC Thạch Thất - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Thôn 84 xã, Kim 

Quan
Thạch Thất

02871026595

'0373886886

Nguyễn Quang 

Huy

281
PDV VACXIN 

VIỆT ĐỨC
12/11/2024

Tiêm chủng Hoàng Gia 

Chợ Cá - Công ty cổ 

phần dich vụ Vacxin 

Việt Đức

QL21A, xóm Thành 

Công, thôn Nam Sơn, 

xã Nam Phương Tiến

Chương Mỹ 0977918666 Vũ Xuân Tú



282 2378/TB-BVTN 6/11/2024 Bệnh viện Thanh Nhàn
Số 42 Thanh Nhàn, 

phường Thành Nhàn

Hai Bà 

Trưng
02439714363

Đào Quang 

Minh
x

283 02/SKV 28/11/2024

Phòng tiêm chủng vắc 

xin Sức khỏe Việt trực 

thuộc Công ty TNHH 

dịch vụ Sức khỏe Việt

Số 21 Đường 419, xã 

Bình Phú
Thạch Thất 0865607088 Đỗ Hữu Chất x

284 52/TB-TTYT 12/11/2024
Trạm y tế phường 

Quảng An

Số 14 phố Quảng An, 

phường Quảng An
Tây Hồ 02437184692 Hy Việt Anh x

285 48/TTYT 1/10/2024
Trạm y tế phường Yên 

Phụ 

72 phố Yên Hoa, 

phường Yên Phụ
Tây Hồ 02438292657

Ngô Thanh 

Thủy

286 10/TB-TTTC 27/11/2024

Trung tâm tiêm chủng 

VIECARE Ngọc Thuỵ - 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn DNG

Số 20A phố Gia 

Thượng, phường Ngọc 

Thụy

Long Biên 0988035674
Vũ Thị Thu 

Hường
x

287 09/TB-TTTC 27/11/2024

Trung tâm tiêm chủng 

VIECARE Thạch Bàn - 

Công ty cổ phần Tập 

đoàn DNG

32 đường Thạch Bàn, 

phường Thạch Bàn
Long Biên 0938008465

Đào Hồng 

Chinh
x

288 01/TTTCXK 27/11/2024
Trung tâm tiêm chủng 

Xuân Khuyến

Thôn Dư Xá, xã Hòa 

Nam
Ứng Hòa Lê Minh Tâm x

289
08/2024/TB-

BVĐHP
14/11/2024

Bệnh viện Đại học 

Phenikaa

Tổ 5, phường Phương 

Canh

Nam Từ 

Liêm
02466873489

Nguyễn Thanh 

Hồi

290 15.11.2024 15/11/2024

Địa điểm kinh doanh số 

1 - Công ty TNHH tiêm 

chủng Việt An VAVC

Lô E1+E2 khu nhà ở 

Trường Yên, thôn 

Nhật Tiến, xã Trường 

Yên

Chương Mỹ 0976973326
Nguyễn Quang 

Hùng

291 22.11.2024 22/11/2024

Công ty TNHH Thiên 

Phú TPVC (tên cơ sở: 

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin HAPPY KIDS)

Thôn Quyết Tiến, xã 

Hữu Văn
Chương Mỹ 0988061586

Nguyễn Văn 

Hòa

292
01/TB-

TTTCCLCCM
2/12/2024

Hộ kinh doanh trung 

tâm tiêm chủng chất 

lượng cao Mỹ Đức

Thôn Vải, xã Hợp 

Thanh
Mỹ Đức 0399220189 Lê Minh Tâm

293 201124/CV-DA 12/12/2024

Phòng tiêm chủng 

Potec-91-Công ty 

TNHH DVTYT and A

U3-L91, KĐT mới 

Dương Nội, phường 

Yên Nghĩa

Hà Đông
Lưu Minh 

Dương
x



294 48/TB-MEDVN 12/12/2024

Phòng khám đa khoa 

MEDLATEC số 2 trực 

thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt 

Nam

Số 3 đường Khuất 

Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân Bắc

Thanh 

Xuân  
0975669306 Hồ Mạnh Linh x

295
247/2024/CV-

VNVC
9/12/2024

VNVC Phúc Thọ - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam

Số 124 Lạc Trị, thị 

trấn Phúc Thọ
Phúc Thọ

02473016595

'0904168998
Trịnh Văn Tú  x

296
1312.01/2024/T

B
13/12/2024

Phòng khám đa khoa H 

Plus International 

Medical Center trực 

thuộc Công ty TNHH y 

tế H Plus

Tầng 7 và tầng 8 Lotte 

Mall Hà Nội, 272 Võ 

Chí Công, phường Phú 

Thượng

Tây Hồ 0967471667
Dương Thị 

Phương Thuý

297 01/2024-

TCTV/TB

10/12/2024

Trung tâm tiêm chủng 

vắc xin Tâm Việt – 

Công ty TNHH Công 

nghệ và dịch vụ Tâm 

Việt

Thôn Đừn, xã Tốt 

Động
Chương Mỹ 3593409950

Nguyễn Thị 

Phượng

298
260/2024/TB-

VNVC
17/12/2024

VNVC Mỹ Đình 2 - 

Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam 

Tầng số 2, tháp R1 toà 

nhà Florence, số 28 

đường Trần Hữu Dực, 

phường Cầu Diễn

Nam Từ 

Liêm

02473016595

'0976042042

Phí Thị Kim 

Oanh
x

SỞ Y TẾ HÀ NỘI


